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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

Mùa sen Đồng Tháp 
Về Đồng Tháp Mười vào mùa nước nổi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của 

những đầm sen đang mùa nở rộ. Trên mặt nước mênh mông, những chiếc lá sen xanh mướt xen 
lẫn sắc hồng tươi thắm của hoa, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng, yên bình. 

Trên mặt đầm, những chiếc lá sen tròn rộng, xanh mướt, nằm sát mặt nước hoặc vươn cao trên 
những cuống dài. Giữa màu xanh ấy, những nụ sen hồng chúm chím xen lẫn những bông hoa đang 
khoe sắc. Cánh sen mềm mại xếp quanh nhụy vàng, nổi bật dưới ánh nắng dịu dàng. Mỗi khi có 
làn gió thoảng qua, hoa và lá khẽ đung đưa, hương sen thanh khiết lan nhẹ trong không gian. Cả 
đầm sen như bừng sáng, mang vẻ đẹp bình dị mà cuốn hút. 

Giữa mênh mông sông nước, những chiếc xuồng ba lá lặng lẽ len qua các đầm sen. Các bà, 
các chị đội nón lá, khéo léo hái từng bông hoa, thu những đài sen đã già. Tiếng nói cười rộn rã 
hòa cùng tiếng mái chèo khua nước, làm cho không gian làng quê thêm gần gũi, thân thương. Sen 
không chỉ tô điểm cho cảnh sắc quê hương mà còn gắn bó với đời sống của người dân nơi đây. 

Mùa sen về, Đồng Tháp như khoác lên mình một tấm áo mới, vừa rực rỡ vừa thanh bình. Vẻ 
đẹp giản dị cùng hương thơm thanh khiết của loài hoa ấy đã để lại trong lòng du khách những ấn 
tượng khó quên về vùng đất sen hồng. 

(Nguồn: Sưu tầm) 

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của những đầm sen Đồng Tháp 
Mười vào thời gian nào? 
A. Mùa xuân ấm áp. 
B. Mùa nước nổi. 
C. Mùa thu mát mẻ. 
D. Mùa đông giá rét. 

Câu 2: Hương sen thanh khiết lan nhẹ trong không gian khi nào? 
A. Khi bình minh vừa ló dạng. 
B. Khi nắng mai vừa lên, sương tan. 
C. Mỗi khi có làn gió thoảng qua làm hoa và lá khẽ đung đưa. 



D. Khi những chiếc xuồng ba lá lướt qua đầm sen. 

Câu 3: Người dân nơi đây thu hoạch hoa sen và đài sen bằng phương tiện gì? 
A. Tàu thủy. 
B. Ca nô. 
C. Xuồng ba lá. 
D. Thuyền nan lớn. 

Câu 4: Qua vẻ đẹp của đầm sen, em thấy mình cần có hành động gì để bảo vệ cảnh quan 
thiên nhiên quê hương? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

Câu 5: Gạch chân chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: 

“Những chiếc lá sen tròn rộng, xanh mướt nằm sát mặt nước.” 

Câu 6: Nối câu hỏi ở cột A với mục đích sử dụng đại từ nghi vấn ở cột B sao cho phù 
hợp: 

1. Ai đang chèo chiếc xuồng ba lá hái sen 
kia? a) Hỏi về địa điểm 

2. Bao giờ đầm sen Đồng Tháp Mười nở rộ 
nhất? 

b) Hỏi về người 

 
3. Những đầm sen rực rỡ này nằm ở đâu? 
 

c) Hỏi về thời gian 

 
Nối: ............................................................................................................................................ 

Câu 7: Đọc đoạn thơ sau và phân loại các từ: danh từ, động từ, tính từ: 
 Gió về rét buốt, 

    Cây bàng trụi trơ. 
    Lá cành rụng hết, 

Chắc là nó rét! 

Danh từ Động từ Tính từ 
 

………………………………… 

………………………………… 

 
…………………………………. 

…………………………………. 

 
…………………………………. 

…………………………………. 



Câu 8. Em hãy tìm và ghi lại các kết từ (quan hệ từ) được sử dụng trong các câu văn sau 
có trong bài đọc: 
a) "Mỗi khi có làn gió thoảng qua, hoa và lá khẽ đung đưa." 
b) "Sen không chỉ tô điểm cho cảnh sắc quê hương mà còn gắn bó với đời sống của người dân 
nơi đây." 
- Kết từ ở câu a: .......................................................................................................................... 
- Cặp kết từ ở câu b: ................................................................................................................... 

Câu 9. Xác định điệp từ, điệp ngữ trong mỗi đoạn thơ sau và cho biết tác dụng của biện 
pháp điệp từ, điệp ngữ đó: 

   Trời xanh đây là của chúng ta 
   Núi rừng đây là của chúng ta 
 Những cánh đồng thơm mát 
Những ngả đường bát ngát 

           Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 
                                      (Theo Nguyễn Đình Thi) 

- Điệp từ, điệp ngữ: 
....................................................................................................................................................... 
- Tác dụng: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn. 

Đề bài: Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến hoặc nhìn thấy 
qua truyền hình, bức tranh. 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 


